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Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai?  
            A. Trò chơi trên máy tính là phần mềm.                     
            B. Thân máy của máy tính là phần cứng.  
            C. Chương trình luyện tập gõ bàn phím là phần cứng.              
            D. Ứng dụng xem video trên máy tính là phần mềm.
Câu 2: Việc nào sau đây là sử dụng máy tính đúng cách?
            A. Đặt máy tính ở nơi thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ.

            B. Để cặp sách hoặc các đồ vật khác lên trên bàn phím.
            C. Sử dụng bút bi để viết lên bề mặt màn hình điện thoại thông minh.                   

            D. Truy cập tuỳ tiện vào bất kì trang thông tin nào trên internet.
 Câu 3. Luyện tập thường xuyên và gõ bàn phím đúng cách sẽ giúp em: 
     A.  Gõ nhanh, chính xác và không cần nhìn bàn phím.
     B. Giữ bàn phím sạch sẽ và không cần nhìn bàn phím.                 
     C. Gõ nhanh, chính xác và giữ bàn phím sạch sẽ.
Câu 4: Trên trang Web có các loại thông tin nào?
           A. Chỉ có thông tin là văn bản và hình ảnh.        

           B. Chỉ có thông tin là hình ảnh và âm thanh.        

           C. Chỉ có thông tin là video.         
           D. Có các thông tin là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và siêu liên kết.
Câu 5: Sau đây là hình ảnh khi đưa con trỏ chuột đến một số vị trí trên trang web. Em hãy cho biết mục nào có chứa siêu liên kết?
[image: image1.jpg]>
)





         A.                                         B.                                             C.  
Câu 6: Nếu muốn tìm kiếm thông tin về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thì từ khoá nào là phù hợp nhất?
A. Bảo tàng.
B. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

C. Bảo tàng Việt Nam.
D. Các Dân tộc ở Việt Nam .

Câu 7: Khi em muốn tệp và thư mục tồn tại cả ở thư mục cũ và thư mục mới em sử dụng một thao tác nào?
     A. Sao chép.                B. Di chuyển.                   B. Xoá.                   D. Đổi tên.

Câu 8: Để có từ quê hương, em sẽ gõ như thế nào theo kiểu Telex?

A. quee huong                        B. quee huwowng                         C. que huwowng
Phần II. Thực hành (6 điểm)
Câu 9: Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint và thực hiện tạo bài trình chiếu giới thiệu về cảnh đẹp ở địa phương em theo gợi ý sau:
	Trang 1: Tiêu đề, họ và tên, lớp.

	Trang 2: Hình ảnh về phong cảnh quê hương.

	Trang 3: Lời mời đến thăm


Lưu tên tệp: Baithi1.pptx vào thư mục của em trên máy tính.
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I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. Thực hành (6 điểm)
Câu 9: Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint và thực hiện tạo bài trình chiếu giới thiệu về cảnh đẹp ở địa phương em theo gợi ý sau:
	Trang 1: Tiêu đề, họ và tên, lớp.
	1 điểm

	Trang 2: Hình ảnh về phong cảnh quê hương.
	1 điểm

	Trang 3: Lời mời đến thăm
	1 điểm

	Trình bày và tạo được hiệu ứng
	1,5 điểm

	Lưu tên tệp: Baithi1.pptx  vào thư mục của em trên máy tính.
	1,5 điểm
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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và

 số điểm 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TH

	    Máy tính và em
	Số câu
	3
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1, 2, 3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	

	Mạng máy tính và internet 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	

	
	Câu số
	5
	
	4
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	

	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	

	
	Câu số
	6
	
	7
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	

	Ứng dụng tin học
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	8
	
	
	
	
	9

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	6

	Tổng số câu
	6
	
	2
	 
	
	1

	Tổng số điểm
	3 điểm
	1 điểm
	6 điểm
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